
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 96 0 19 68 1 2 0 0 17 71 1 2 6 0 4 82 3 0 4 83 3

Giáo viên 81 0 18 63 0 0 0 0 16 65 0 0 0 0 3 78 0 0 3 78 0

Trong đó số giáo viên dạy môn:

1 Toán 9 1 8 1 10 9 11

2 Lý 8 2 6 2 6 1 7 1 7

3 Hóa 8 2 6 2 6 1 7 1 7

4 Sinh 4 1 3 1 3 4 4

5 Tin học 5 3 2 2 3 5 5

6 Ngữ văn 12 1 11 1 11 1 11 1 11

7 Lịch sử 6 2 4 2 3 6 5

8 Địa lý 5 3 2 3 2 5 5

9 Giáo dục kinh tế và pháp luật 2 2 2 2 2

10 Tiếng Anh 9 1 8 1 8 9 9

11 Công nghệ 4 1 3 1 3 4 4

12 Giáo dục thể chất 6 1 5 5 6 5

13 Giáo dục quốc phòng 3 3 3 3 3

II Cán bộ quản lý 3 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1

2 Phó hiệu trưởng 2 1 1 1 2 1 1 1 2

III Nhân viên 12 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 2 6 0 0 2 3 0 0 2 3

1 Nhân viên văn thư 1 1 1 1 1

2 Nhân viên kế toán 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Nhân viên y tế 1 1 1
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4 Nhân viên thư viện 1 1 1 1 1

5 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1 1 1 1 1

6 Bảo vệ 4 4 4

7 Phục vụ 2 2 2
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83 98.8 1 1.2 79 92 7 8 0 0 0 0 90 0 0 90 0 0

80 98.8 1 1.2 75 95 5 5 0 0 0 0 81 0 0 80 0 0

9 100 11 100 9 100 0 11 100 0

8 100 6 75 2 25 8 100 0 8 100 0

8 100 8 100 8 100 0 8 100 0

4 100 1 33 2 67 4 100 0 3 100 0

5 100 5 100 5 100 0 5 100 0

12 100 11 92 1 8 12 100 0 12 100 0

6 100 5 100 6 100 0 5 100 0

5 100 5 100 5 100 0 5 100 0

1 50 1 50% 2 100 2 100 0 2 100 0

9 100 9 100 9 100 0 9 100 0

4 100 4 100 4 100 0 4 100 0

6 100 5 100 6 100 0 5 100 0

3 100 3 100 3 100 0 3 100 0

3 200 0 0 0 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0

1 100 1 1 100 1 100 1 100

2 100 3 3 100 2 100 3 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0

1 100 1 100

2 100 2 100

1 100 1 100

Năm học 2026-2027 Đối sánh số liệu

Hoàn thành Không hoàn thành

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2026 - 2027

Chuẩn nghề nghiệp

Khá Đạt

Năm học 2026-2027 Đối sánh số liệu

Khá Đạt Chưa đạt Tốt Chưa đạt Hoàn thành Không hoàn thànhTốt

Bồi dường hằng năm



1 100 1 100

1 100 1 100

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Tám

Chánh Hiệp, ngày 28 tháng 8 năm 2026
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